
STT
MÃ SẢN 

PHẨM
TÊN HÀNG HÓA ĐVT YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU

 SỐ LƯỢNG 

DỰ KIẾN ĐẤU 

THẦU NĂM 

2024-2025 

 Ghi chú 

1 G3-1
Hạt nhựa Mixbed lọc 

nước
 túi 

Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480.

Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
                          1 

2 G3-2 Màng lọc RO 100  cái 
Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480.

Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
                          3 

3 G3-3 Lõi lọc thô 5.10  cái 
Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480.

Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
                        12 

4 G3-4 Lõi lọc CTO (than)  cái 
Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480.

Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
                        12 

5 G3-5 Băng cá nhân Miếng 

- Băng vải co giãn.

- Gạc màu trắng, phủ bởi lớp dưới polyethylene không gây dính. Được đựng trong 

từng bao riêng.

- Kích thước: 20mm x 60mm

*Tiêu chuẩn:  13485/CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

                 20,000 

6 G3-6 Băng keo lụa Cuộn

-Băng keo: vải lụa trắng (dễ xé), keo Acrylic, ít gây kích ứng

-Kích thước: 5cm x ≥5m

*Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

                   5,000 

7 G3-7 Bao camera nội soi Cái

Chất liệu màng nhựa PE ( Hoặc chất liệu tương đương), vòng nhựa PP( hoặc chất 

liệu tương đương).

- Kích cỡ: Ø150 mm, dài ≥ 235cm

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương)

                      300 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, Y DỤNG CỤ 

DỰ KIẾN ĐẤU THẦU SỬ DỤNG NĂM 2024-2025
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8 G3-8
Hộp đựng kim chích 6,8 

lít

- Dung tích: ≥6,8 lít.

-  Chất liệu:  nhựa PE, màu vàng, dạng hình hộp đáy vuông, Có tay xách

- Kích thước: ≥(dài 227mm, rộng 136mm, cao 297mm).

                      300 

9 G3-9
 Bộ rửa dạ dày dùng 1 lần 

các cỡ 
 bộ  Làm từ mũ cao su tự nhiên. Size: 22mm và 28mm.                         50 

10 G3-10 Bơm tiêm 10ml Cái

- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP.  

-Dung tích: 10 ml + kim

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

                 30,000 

11 G3-11 Bơm tiêm 1ml Cái

- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP.  

-Dung tích: 1 ml + kim

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương)

                   6,000 

12 G3-12 Bơm tiêm 20ml cái

- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP.  

-Dung tích: 20 ml + kim

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương)

                 10,000 

13 G3-13 Bơm tiêm 3ml Cái

- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP.  

-Dung tích: 3 ml + kim

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương)

                 12,000 

14 G3-14

Bơm tiêm 50ml có luer 

lock cho máy bơm tiêm 

điện

cái

-Bơm xi lanh dung tích: 50ml , có luer lock, đầu giữa. Bơm tiêm không kim dùng cho 

máy bơm tiêm điện.

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                   1,000 
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15 G3-15 Bơm tiêm 5ml Cái

- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP.  

-Dung tích: 5 ml + kim

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương)

               100,000 

16 G3-16 Bóng gây mê cái

- Bóng gây mê làm bằng silicon

- Size: các cỡ

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE, ISO (hoặc tương đương)

                          5 

17 G3-17 Bông y tế thấm nước Kg

- Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước. 

- Loại: không tiệt trùng

- Bịch: 1 kg

                      500 

18 G3-18

Chỉ không tan tổng hợp 

nylon 2/0, 75cm, kim tam 

giác 26mm phủ silicon, 

3/8c

Tép Chỉ không tan tổng hợp nylon 2/0, 75cm, kim tam giác 26mm phủ silicon, 3/8c                       600 

19 G3-19

Chỉ không tan tổng hợp 

nylon 4/0, 75cm, kim tam 

giác 18mm phủ silicon, 

3/8c

tép Chỉ không tan tổng hợp nylon 4/0, 75cm, kim tam giác 18mm phủ silicon, 3/8c                       200 

20 G3-20

Chỉ tiêu thiên nhiên tan 

nhanh Plain Catgut, số  

2/0, 75cm,  kim tròn 1/2C 

dài 26mm

tép
-Chỉ thiên nhiên tan nhanh, đơn sợi bằng collagen tinh khiết, màu vàng nhạt, Số 2/0, 

dài 75cm, kim tròn 1/2C, dài 26mm.
                      300 

21 G3-21

Chỉ khâu Vicryl số 1 + 

kim tròn (90cm/40mm, 

1/2C)

tép
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Sutumed Polyglactin số 1, dài 90cm, kim tròn 

40mm 1/2C, kim Premium.
                      300 
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22 G3-22 Chỉ phẫu thuật silk 3/0 Tép Chỉ không tan tự nhiên silk số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm.                       300 

23 G3-23 Chỉ phẫu thuật silk 4/0 Tép  Chỉ không tan tự nhiên Silk số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm                       150 

24 G3-24
Chỉ Nylon 3/0 kim tam 

giác
Tép Chỉ phẫu thuật Sterilon 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm                       300 

25 G3-25
Chỉ phẫu thuật VICRYL 

PLUS số 2/0
tép Chỉ Polyglactin, có chất kháng khuẩn Triclosan số 2/0                       200 

26 G3-26

Chỉ tan chậm tự nhiên 

chromic catgut số 2/0 + 

kim tròn

Tép Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, kim tròn, dài 26mm,  C30A26                       500 

27 G3-27

Chỉ tan chậm tự nhiên 

chromic catgut sô 3/0 + 

kim tròn

Tép
Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu liền kim vô trùng Surechrom số 3/0 vòng kim 26 mm, chỉ 

dài 75 cm, kim tròn, cong 1/2
                      100 

28 G3-28  Đầu col vàng có khía  cái 

 - Đầu côn vàng dung tích 200µl, chia vạch (có khía) làm từ nhựa PP, không kim 
loại, không DNAse, RNAse. 
- Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, 

thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.  

                   5,000 

29 G3-29  Đầu col xanh  cái 

 - Đầu côn xanh dung tích 1000µl, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, 
RNAse.
- Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, 
thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.  

                   1,000 
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30 G3-30
Dây nối máy bơm tiêm

140cm
cái

Dây nối bơm tiêm chịu áp lực cao, đường kính lớn, dài

140 cm.

- Không có chất phụ gia DEHP; - Thể tích tồn dư 3ml

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                   1,000 

31 G3-31
Dây truyền dịch 20 giọt/ml 

dài 180cm
cái

 Chiều dài dây 180cm,  Có thể truyền máy vs sai số +/- 5%

- Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm.

- Có bầu đếm giọt 2 ngăn  cứng - mềm chất liệu Polystyrene.

- Chịu được áp lực đến 2 bar.

- Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí.

- Có màng lọc tiểu phân 15µm ở bầu đếm giọt.

- Chịu được áp lực đến 2 bar.

- Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock.

- Chất liệu PVC DEHT, không có chất phụ gia DEHP

- Tiêu chuẩn chất lượng:  EN ISO 13485:2016, EC.

                      400 

32 G3-32

Dây truyền dịch có bầu 

pha

thuốc

cái

Dây truyền dịch 60 giọt

-Có bầu pha thuốc 150ml

-Có cổng tiêm thuốc chữ Y

-Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm

-Dây dài: phía trên bầu pha thuốc 30cm, dây phía dưới

bầu pha thuốc 180cm.

-Qui cách: 100 chiếc/thùng. 100chiếc/hộp.

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                      400 
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33 G3-33
Dây truyền dịch kim 

thường
Sợi

Dây truyền dịch 20 giọt

-Có Van điều chỉnh.

-Dây dài: 150cm -180cm

-Qui cách: Túi 1 bộ x 500 bộ/kiện.

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                 30,000 

34 G3-34 Gạc mét 0,8m - 1,2m Mét

Gạc mét, 100% cotton, thấm hút tối ưu, mịn, mềm,

không chứa các thành phần hóa học gây kích ứng.

-Kích thước: 0,8m - 1,2m

-Tiệt trùng

-Qui cách: 1000 mét/kiện.

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                   7,000 

35 G3-35 Găng khám sản khoa Đôi

- Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột. Tiệt trùng

- Có các số: 7; 7.5; 8

- Chiều dài: 280 mm

                   1,500 

36 G3-36

Găng tay cao su y tế 

khám bệnh không bột các 

size

Đôi

Loại găng tay y tế nitrile không tiệt trùng, không bột, sử dụng chlorine để làm trơn bề 

mặt tiếp xúc để dể đeo găng. Chất liệu 100% nitrile (Acrylonitrile – butadiene). Các 

cỡ size S, M, L, XL Thuận cả hai tay, đầu ngón nhám, cổ tay được se viền, không dị 

ứng, ôm sát, dẽo dai, không rách khi đeo. Trọng lượng 3g, dài 240mm, độ dày cổ tay 

0.05mm, độ dày lòng bàn tay 0.06mm, độ dày đầu ngón tay 0.07mm. Sức căng kéo 

dài trước lão hóa ≥ 18 Mpa, sau lão hóa ≥ 16 Mpa, độ dãn dài trước lão hóa từ ≥ 

500%, độ dãn dài sau lão hóa ≥ 400%. Chứng chỉ FDA, CE 

               100,000 
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37 G3-37

Găng tay vô trùng dùng 

trong thủ thuật, phẫu 

thuật các loại, các cỡ

Đôi

- Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột.

- Có các số: 6; 6.5; 7; 7.5

- Chiều dài: 280 mm

                 20,000 

38 G3-38

Găng tay y tế không tiệt 

trùng có phủ bột talc các 

cỡ (size S, M, L, XL)

Đôi Găng tay y tế không tiệt trùng có phủ bột talc các cỡ (size S, M, L, XL)                  20,000 

39 G3-39 Gel siêu âm Lít

- Gel siêu âm, Được sử dụng cho mọi loại siêu âm,

- Can : 5 lít

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

                      100 

40 G3-40
Giấy điện tim 110mm x 

30m
Cuộn

Kích thước: 110mm x 30m.

*Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                      400 

41 G3-41
Giấy điện tim 63mm x 

30m
Cuộn

Kích thước: 63mm x 30m.

*Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                      100 

42 G3-42 Giấy in nhiệt  K57 x 45m cuộn Kích thước  K57mm x 45m                       100 

43 G3-43
Giấy Monitoring sản 

khoa các cỡ
Xấp

Kích thước:

-130mm x 120mm x 300 sheets

-152mm x 90mm x 150 sheets

-152mm x 150mm x 200 sheets.

*Tiêu chuẩn:ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng

tương đương).

                      100 
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44 G3-44 Kẹp rốn Cái
Nhựa tổng hợp

* Tiêu chuẩn: ISO13485/CE/FDA hoặc tương đương
                      300 

45 G3-45 Kim châm cứu Bộ

Kim châm cứu 30 kim:

+ 14 cây kim 3cm,

+ 10 cây kim 4.5cm

+ 4 cây kim 7cm.

+ 2 cây kim 11.6cm.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

               100,000 

46 G3-46 Kim gây tê tủy sống Cái

- Kim chọc dò các cỡ, gây tê tủy sống.

- Cỡ kim: 20G, 22G, 25G hoặc 27G x 3 1/2;

- Chiều dài: 90mm.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                      300 

47 G3-47
Kim luồn tĩnh mạch an 

toàn  các cở
Cái

Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cửa, có đầu bảo vệ kim loại có dạng lò xo 

gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo.

- Chất liệu : FEP, lưu giữ trong mạch máu 72h.

- Có đường cản quang tương phản trong thân ống thông

- Size: 22G (O.D: 0.9 x 25 mm, 36ml/min): màu xanh nước biển.

- Size: 24G (O.D: 0.7 x 19 mm, 22ml/min): màu vàng

- Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485, chứng chỉ MDR EU, CE

                   5,000 

48 G3-48 Kim nha 27G ngắn Cái
-Kim 27G x 0.4 – 21mm (dài 21mm)

-Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
                 10,000 

Page 8



STT
MÃ SẢN 

PHẨM
TÊN HÀNG HÓA ĐVT YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU

 SỐ LƯỢNG 

DỰ KIẾN ĐẤU 

THẦU NĂM 

2024-2025 

 Ghi chú 

49 G3-49
Lọ đựng phân có chất bảo 

quản
lọ

- Lọ nhựa PS trắng, trong, dung tích 50ml, có nhãn màu trắng, nắp màu vàng, có thìa 

lấy mẫu phân bên trong. 

- Kích thước: chiều cao 65mm, đường kính 34mm. 

- Chất liệu: nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các hóa chất, bệnh phẩm 

chứa bên trong. 

                   1,000 

50 G3-50 Lọ nước tiểu lọ Lọ nhựa đựng phân không có chất bảo quản 50 ml HTM nắp vàng có nhãn                    5,000 

51 G3-51 Lưỡi dao mổ Cái
Lưỡi dao mổ các số 10, 11, 12, 15, 20, 21

-Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc tương đương).
                   1,000 

52 G3-52
Lưới điều trị thoát vị kích 

thước 5x10cm
Miếng

-Mảnh ghép dùng trong thoát vị, thành phần

polypropylen không tiêu.

-Kích thước: 15 x15 cm

-Kích thước lỗ lưới lớn 2,4mm

* Tiêu chuẩn: ISO13485/CE hoặc tương đương

                        50 

53 G3-53
Mask oxy có túi người 

lớn, trẻ em
Cái

- Chất liệu: nhựa PVC

- Mask với dây đeo đàn hồi

- Kẹp mũi điều chỉnh được.

- Dây dẫn dài 2m.

- Buồng chứa thuốc

- Size: S, M, L, XL

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương)

                      500 

54 G3-54 Mũi cạo vôi cái Mũi cạo vôi phù hợp với máy Cavitron Bobcat PRO                           2 
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55 G3-55 Ống nghe Cái

- Ống nghe tim phổi ALP K2.bao gồm chuông nghe và

màng nghe

- Ống chữ Y nhựa P.V.C.trọng Lượng : 130g

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương)

                        10 

56 G3-56
Ống nghiệm EDTA K2  

nắp cao su 
Ống

Kích thước ống: 12mm x 75mm, nắp cao su 

- Hóa chất: Dipotassium Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2). 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương.

                 20,000 

57 G3-57 Ống nghiệm EDTA ống
-Ống nghiệm lấy máu kích thước 12mm x 75mm,  nắp nhựa

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương.
                 15,000 

58 G3-58 Ống nghiệm heparin ống

-Ống nhựa PP 5ml (12 x 75mm)

-Có chứa chất kháng đông Heparin Lithium  2ml

-Nắp màu đen

* Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương

                 24,000 

59 G3-59
Ống nghiệm Serum hạt 

nhỏ nắp đỏ
Ống

;- Ống nghiệm nhựa, kích thước K13

- Dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đỏ.

- Hóa chất bên trong là hạt nhựa Polystyrene.
                   2,000 

60 G3-60 Ống nghiệm trắng có nắp Ống

-Ống nghiệm làm bằng nhựa PS 5ml

-Nắp trắng

-Kích thước: 12 x 75

* Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương

                   2,000 

61 G3-61
Phim khô Laser 35 x 

43cm
Tấm

.Phim khô DI-HL (hoặc tương đương)

-Kích thước: 35 x 43cm

-Bảo quản: Kín, tránh ánh sáng (nguyên đai, nguyên kiện)

-Tương thích với các máy ở đơn vị

*Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

                   6,000 
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62 G3-62
Phim khô X-quang 20 x 

25cm (8x10 inch)
Tấm

Phim khô SD-Q/SD-S (hoặc tương đương)-Kích thước: 20 x 25cm (8 x 10 inch)

-Tương thích với máy in tại đơn vị

*Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                 24,000 

63 G3-63
Que thử nhanh đường 

huyết

Bộ(Que+ki

m)

Que thử đường huyết sử dụng đo đường huyết nhanh

trong 3 giây,

- Mẫu máu 0.3 microlit, tự động mã hóa que thử, dùng

cho mẫu máu mao mạch sử dụng men sinh hóa.

- Hỗ trợ máy với số lượng yêu cầu của bệnh viện.

- Bộ: 1que + 1 kim - TCCL: ISO 13485 hoặc CE (hoặc tương đương)

                 10,000 

64 G3-64 Tấm lắc máy đốt điện tấm Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.                           5 

65 G3-65
Tạp dề y tế 1,10m x 

1,20m
Cái

-Tạp dề y tế 1,10m x 1,20m

-Tiêu chuẩn : ISO 13485 (hoặc tương đương).
                   1,000 

66 G3-66 Tay dao điện 1 lần cái
 Tay dao mổ điện dùng 1 lần

* Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
                      100 

67 G3-67
Túi đo lượng máu sau 

sanh
Cái

-Dùng để đo lượng máu mất sau sinh, có vạch chia thể

tích đến 2000ml.

-Qui cách: 1 cái/gói.

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                   1,000 

Page 11



STT
MÃ SẢN 

PHẨM
TÊN HÀNG HÓA ĐVT YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU

 SỐ LƯỢNG 

DỰ KIẾN ĐẤU 

THẦU NĂM 

2024-2025 

 Ghi chú 

68 G3-68

Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 

kích thước 200mm x 

200m

Cuộn

- Dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế.

- Túi gồm 2 lớp: 01 lớp giấy dùng trong y tế, 01 lớp film cao cấp, không rách. 

- Túi có thể được sử dụng với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước (steam) và khí EO 

(Ethylene Oxide). 

- Chỉ thị màu biến đổi từ xanh sang màu đen (cho hấp ướt) và từ màu hồng sang màu 

vàng với hấp EO.

                        10 

69 G3-69
Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 

kích thước 250mmx200m
Cuộn

- Dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế.

- Túi gồm 2 lớp: 01 lớp giấy dùng trong y tế, 01 lớp film cao cấp, không rách. 

- Túi có thể được sử dụng với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước (steam) và khí EO 

(Ethylene Oxide). 

- Chỉ thị màu biến đổi từ xanh sang màu đen (cho hấp ướt) và từ màu hồng sang màu 

vàng với hấp EO.

                          2 

70 G3-70
Túi máu đơn hoặc túi 

máu ba 
Cái * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương

* Dung tích: 250ml-350ml

                        30 

71 G3-71 Vòng đeo tay bệnh nhân Cái

- Vòng nhận dạng bệnh nhân

- Chất liệu: PVC, mềm, dẻo, tem không thấm nước

- Các màu: xanh, đỏ, vàng, hồng, trắng

- Phần quai đeo: Nút bấm và khóa cố định; có 12 lỗ

- Size người lớn: Dài 250mm, rộng 25mm, ±2mm

- Size trẻ em: Dài 170mm, rộng 17mm, ±2mm"

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương)

                   1,000 

72 G3-72 Gạc dẩn lưu nội soi miếng

-kích thước 1,5cm x 80 x 12 lớp

-có cản quang

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                      500 
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73 G3-73

Dây hút dịch phẫu thuật

đường kính trong 8mm,

dài 2.0m

sợi

- Đường kính trong 8mm, dài 2m. Có 2 đầu nối.

- Dây được làm bằng hạt nhựa theo tiêu chuẩn cho phép

trong ngành y. bề mặt trong và ngoài ống dây nhẵn

bóng, ống dây có màu trắng trong

- Đóng gói bằng túi PE, có chỉ thị màu.

- Tiệt trùng bằng EO

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                      500 

74 G3-74 Bộ karman bộ
 Bộ hút điều kinh, bơm hút tay chân không, không sử dụng điện. Điều trị sẩy thai 

không trọn hoặc sinh thiết nội mạc tử cung. Tiệt trùng 
                      160 

75 G3-75 Test  thử thai bộ
 Định tính hCG trong nước tiểu trong vòng từ 2-5 phút.

Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
                      250 

76 G3-76 Dung dịch povidine chai *-Povidine 10 % , sử dụng sát trùng vết thương trong phẫu thuật, chai  50 ml                    1,000 

77 G3-77 Cloramin B kg  Thành phàn có chứa  75% ion Clo (+), có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn.                       500 

78 G3-78 Dây điện xung ES-521 dây Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.                           8 

79 G3-79
Miếng điện cực máy điện 

xung ES-521
cái Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.                         16 

80 G3-80
Miếng Điện cực điện 

xung PMT-175
cái Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.                         10 

81 G3-81 Dây điện xung PMT-175 dây Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.                           8 

Tổng cộng: 81  mặt hàng
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